
STT Tên thương mại Quy cách đóng gói Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú

1 LIVERBIL Uống, viên viên 735

2 Fitorhi-f Uống, viên viên 1,050

3 Bát trân Uống, viên viên 1,175

4 Hoàn Quy tỳ Tw3 Uống, viên viên 5,995

5 Fitorhi-f Uống, viên viên 1,050

6 Antesik Uống, viên viên 1,800

7 Mediphylamin Uống, viên viên 1,900

8 Dogarlic UỐng, viên viên 500

9 Dưỡng cốt hoàn 5g Uống, gói gói 3,500

10 DIDALA Uống, viên viên 2,499

11 Ampelop Uống, viên viên 1,000

12 Cồn xoa bóp Dùng ngoài, cồn xoa chai 19,950

13 Đan Sâm Tam Thất Uống, viên viên 550

14 Đan sâm tam thất Uống, viên viên 1,000

15 Hương sa lục quân Uống, viên viên 880

16 Viên bách trĩ Uống, viên viên 1,198

17 Diệp hạ châu Uống, viên viên 299

18 Diệp hạ châu Uống , viên viên 300

19 Hoạt huyết dưỡng não Uống, viên viên 550

20 DIỆP HẠ CHÂU VẠN XUÂN Uống, gói gói 4,620

21 VG-5 Uống, viên viên 968

22 Độc hoạt tang ký sinh Uống, gói gói 4,000

23 V. PHONTE Uống, viên viên 579

24 Bát trân Uống, viên viên 1,000

25 THẬP TOÀN ĐẠI BỔ Uống, viên viên 263

26 Hoàn thập toàn đại bổ TW3 Uống, Viên hoàn mềm viên 4,150

27 Fitogra-f Uống, viên viên 3,750

28 Fitogra-f Uống, viên viên 3,750

29 Hoạt huyết dưỡng não Uống, viên viên 220

30 Hoàn điều kinh bổ huyết Uống, viên gói 1,950

31 Cerecaps Uống, viên viên 3,000

32 HOASTEX 90ml Uống, thuốc nước chai 31,500

33 Rheumapain-f Uống, viên viên 760

34 Kim tiền thảo MKP Uống, viên viên 240

35 Kim tiền thảo râu ngô Uống, viên viên 357

36 Ngân kiều giải độc Xuân Quang Uống, viên viên 2,650

37 Mimosa viên an thần Uống, viên viên 1,155

38 Lục vị TW3 Uống, viên viên 830

39 INBERCO Viên đại tràng Uống, viên viên 1,260

40 Antesik Uống, viên viên 1,800

41 PHONG LIỄU TRÀNG VỊ KHANG Uống, gói gói 6,000

42 Hamov Uống, viên viên 830

43 Song hảo đại bổ tinh-f Uống, viên viên 1,220

44 Song hảo đại bổ tinh-f Uống, viên viên 1,200

45 CỒN XOA BÓP Dùng ngoài, cồn xoa chai 20,500

46 Thuốc tiêu trĩ Safinar Uống, viên viên 4,900
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47 An thần bổ tâm Uống, viên viên 600

48 Thuốc ho người lớn-OPC Uống, thuốc nước chai 21,000

49 Thuốc ho trẻ em OPC Uống, chai chai 21,000

50 Esha Uống, viên viên 2,500

51 Bát vị Uống, viên viên 800

52 Hoàn điều kinh bổ huyết Uống, gói gói 1,950

53 Lục vị Uống, viên viên 677

54 Xoang Gadoman Uống, viên viên 1,875

55 Esha Uống, viên viên 2,500

56 OP. ZEN Viên tiêu sưng giảm đau Hộp viên 630

57 Dogarlic Uống, viên viên 500

58 Thuốc ho bổ phế Uống, chai chai 28,500

59 KHANG MINH TỶ VIÊM NANG Uống,viên viên 1,030

60 Thuốc ho người lớn-OPC Chai, uống chai 21,000

61 HOA ĐÀ TÁI TẠO HOÀN Uống, viên gói 9,600

62 Cảm xuyên hương Uống, viên viên 390

63 HOA ĐÀ TÁI TẠO HOÀN Uống, gói gói 9,600


